
 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ 

TỔ TIẾNG ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                 Quận 7, ngày 5 tháng 9 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH  

FRIENDS PLUS 7 – LỚP TÍCH HỢP 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(3 Tiết/ Tuần x 35 tuần = 105 tiết) 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 11; Số học sinh:  500 học sinh. 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 05 ; Trình độ đào tạo: Đại học: 05 

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: 05; 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ 

chức dạy học môn học/ hoạt động giáo dục) 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí 

nghiệm/thực hành 

Ghi chú 

1 Máy Cassette        01 

máy/GV  

Dùng dạy kỹ năng 

nghe, dạy phát âm 

Thiết bị nhà trường 

2 Máy chiếu + Tivi Mối lớp 

01 cái 

Dùng cho các tiết 

TTSP, Thao giảng, 

Các tiết dạy của giáo 

viên 

Thiết bị nhà trường 

3 Tranh ảnh minh họa Đủ   

4 Laptop 01 

máy/GV 

  

5 Bảng tương tác 2   

6 Sách tham khảo, bổ 

trợ 

01 bộ/ 

GV 

  

3 Flash cards, dụng cụ 

hỗ trợ khác (loa) 

  Gv tự trang bị tuỳ 

theo giáo án của 

mình 

4 Phần mềm sách số Mỗi cá 

nhân 

 NHX Phương Nam 

hỗ trợ  

5 Phần mềm Eduhome Mỗi GV 

dạy TATC  

 Đại Trường Phát hỗ 

trợ 

 

                 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình 

bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử 

dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí 

nghiệm/thực hành 

Ghi chú 

1 Hội trường  1 Tiết hoạt động trải 

nghiệm, tiết sinh hoạt 

 



 

câu lạc bộ  thay đổi 

không gian lớp học. 

2 Thư viện 1 Tiết đọc sách tại thư 

viện 

 

3 Sân chơi 2 Tiết hoạt động trải 

nghiệm, tiết sinh hoạt 

câu lạc bộ thay đổi 

không gian lớp học. 

 

4 Phòng tin học 2 Sử dụng cho việc thi 

trực tuyến, dạy kỹ năng 

nghe 

Thiết bị nhà 

trường 

 

II. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

 

TUẦN TIẾT 
ĐƠN VỊ 

BÀI HỌC 

NỘI DUNG 

GIẢNG DẠY 

 YÊU CẦU CẦN ĐẠT THIẾT BỊ 

DẠY HỌC  

 

HỌC KÌ 1: 54 tiết (18 tuần x 3 tiết / tuần) 

 

1 

1 

 

 

 

STARTER 

UNIT 

VOCABULARY - 

Family On LMS 

- understand how to describe 

their daily routines. 

 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

In class 

- use adverbs of frequency to 

describe their daily routines. 

- understand how to use 

adverbs of frequency in a 

sentence. 

- know how to ask their friends 

about their daily routines. 

2 

LANGUAGE 

FOCUS - - Be/ 

Possessive Adj & 

Pron/ Articles 

On LMS 

 

- understand how to use present 

 simple and present continuous 

 

In class 
- use present simple and present 

 continuous to answer questions 

3 

VOCABULARY 

& LISTENING - 

School 
On LMS 

 

- Gain new vocabulary 

- understand how to conjugate 

infinitive into irregular past 

simple verbs 

- know how to use Key phrases 

in the past 

2 

4 

LANGUAGE   

FOCUS   -   Have 

Got/ There's/ There 

Are 

On LMS 

 

- understand how to use past 

simple to describe what did in 

the past 

- know how to use object 

questions and subject questions 

In class 
 

5 
 

 

On LMS 

 

- Gain new vocabulary 



 

 

 

 

 

 

UNIT 1 – MY 

TIME 

VOCABULARY - 

Where We Spend 

Time  

 

- get some more knowledge 

about popular interests, 

activities and fashions 

- develop students’ speaking 

and listening skills. 

 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

6 

READING - 

Screen Time 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE 

FOCUS - Present 

Simple (+) (-) 

 

On LMS 

 

- Gain new vocabulary 

In class 

 

- find out more about crazes. 

- identify the purpose of a text. 

- use vocabulary items related 

to the issue of passage. 

 

3 

7 
On LMS 

 

- talk about past habits and 

states 

8 In class  

9 

VOCABULARY 

& LISTENING – 

Free Time 

Activities 

 

 

 

 

LANGUAGE 

FOCUS - Present 

Simple (?)  

 

On LMS 

 

- Gain new vocabulary 

In class 

- give and understand 

descriptions of people’s 

clothes. 

- develop students’ listening 

skills. 

 

4 

10 
On LMS 

 

 

11 In class 
talk about what people were 

doing in the past 

12 

SPEAKING - 

Thinking Of 

Things To Do  

 

On LMS 

 

- Gain new vocabulary 

In class 

- comment on people’s clothes. 

- develop students’ speaking 

skill. 

5 

13 
WRITING - A 

Profile For A Web 

Page 

 

On LMS 

 

- Gain new vocabulary 

14 In class 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2 - 

COMMUNIC

ATION 

VOCABULARY – 

Communication 

 

On LMS 

 

- Gain new vocabulary - Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

In class 

- ask and answer questions 

about the senses 

- learn more sensations’ 

vocabularies. 

6 16 

READING - 

Emojis 

 
On LMS 

 

- identify the main idea in the 

text 

- learn more vocabulary about 

the smell 



 

In class 

- understand the content of the 

text “Follow your nose” 

- Talk about their favourite 

smell and the connection 

between their memories and 

that smell. 

17 

LANGUAGE   

FOCUS   - Present 

Continuous (+) (-) 

 

On LMS 

 

- understand how to use present 

perfect tense 

 

18 In class 

- can talk about their 

experiences using present 

perfect 

- can compare and know how 

to use “for” and “since” in 

present perfect. 

7 

19 

VOCABULARY 

& LISTENING - 

On The Phone 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE 

FOCUS - Present 

Continuous (?)/ PS 

& PC 

 

On LMS 

 

- can listen to the dialogue and 

do the exercises 

- learn more vocabulary about 

their feelings 

 

In class 

- can talk about their feelings 

and experiences 

 

20 
On LMS 

 

-understand the structure of 

present perfect questions. 

21 In class 

- can distinguish between past 

simple and present perfect to 

do their task. 

 

8 

22 

SPEAKING - 

Making Plans Over 

The Phone  

 

On LMS 

 

- Gain new vocabulary 

In class 

- can discuss ideas about how 

to spend free time with their 

partner. 

- develop students’ speaking 

skills. 

23 

 

WRITING - A 

Report On A 

Survey 

 

On LMS 

 

- understand the magazine 

advert “ Experience the 

Mekong Delta in Southern Việt 

Nam” 

 

24 In class 

- use key phrases to describe 

your hometown’s highlights 

- use intensifiers in writing 

exercises 

- understand how to write their 

answer and opinions 

 

9 

25 

PROGRESS 

REVIEW 1 

Progress Review 1 

– 1/2/3/4/5 

 

In class 

- review vocabulary, skills and 

structures 

 

 

26 
Progress Review 1 

- 6/7/8/9/10 

On LMS 

 

- review vocabulary, skills and 

structures 

27 
Progress Review 1 

- 11/12/13/14 
In class 

- review vocabulary, skills and 

structures 

10 28  



 

29 
MID-TERM 

TEST 1 

TESTS ON READING/ LISTENING/ 

SPEAKING/ WRITING 

30 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3 – 

THE PAST 

VOCABULARY - 

People And Places 

 

On LMS 
- learn more about natural 

places ‘vocabularies. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

In class 

- ask and answer questions 

about the adventure all around 

the world. 

- collect a lot of information 

about the famous scenic spots 

of the world 

11 

31 

READING - 

Museum Exhibits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE 

FOCUS - Was/ 

Were/ There Was/ 

There Were 

 

On LMS 

- identify the main idea in the 

text 

- learn more vocabulary about 

the activities in adventure 

 

In class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- understand the content of the 

blog of Rachel Ridley 

- come up with the advantages 

and disadvantages of going on 

an adventure. 

On LMS 

 

- understand how to use present 

perfect simple and present 

perfect continuous 

 
32 

33 In class 

- can talk about actions which 

have been in progress. 

- can distinguish how to 

pronounce  /æ/ and /ə/ 

12 

34 

VOCABULARY 

& LISTENING - 

Common Verbs 

 

 

On LMS 

 

- learn more about extreme 

adventures 

In class 
- can describe adventure 

activities they have done 

35 

LANGUAGE 

FOCUS - (+) (-) 

(?)/ Regular & 

Irregular Verbs  

 

On LMS 

 

- understand how to use present 

perfect simple just, still, yet 

and already to do their task. 

 

36 In class 

- apply what they learned in 

this lesson to talk about what 

they have and haven’t done. 

13 

37 

SPEAKING - Your 

Weekend 

 

On LMS - Gain new vocabulary 

In class 

- can exchange their private 

news with each other. 

- develop students’ speaking 

skills. 

38 

 

WRITING - A 

Special Event 

 

On LMS 

- can understand how to use 

relative clauses to describe 

sport 

39 In class 
- use key phrases to describe 

activities 



 

- use intensifiers in writing 

exercises 

- understand how to write an 

FAQ section for a website 

about sport. 

14 

40 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4 – IN 

THE 

PICTURE 

VOCABULARY - 

Actions And 

Movement 

 

On LMS 
- Gain new vocabulary 

 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

In class 

- give my opinion on world 

issues. 

 

41 

READING - A 

Moment In Time  

 

 

On LMS 

- understand the importance of 

superfoods. 

- recognize words showing 

quantity. 

In class 

- support the ideas of reducing 

waste and set up rules to 

decrease waste. 

42 
LANGUAGE 

FOCUS – Past 

Continuous (+) (-)  

 

On LMS 
- Understand the grammar 

point 

15 

43 In class 
 

44 

VOCABULARY 

&   LISTENING -  

Adj & Adv 

 

On LMS 
- distinguish between facts and 

opinions. 

In class 
- describe things and illustrate 

their purpose. 

45 
LANGUAGE 

FOCUS - Past 

Continuous (?)/ Ps 

& Pc 

 

On LMS 
- Understand the grammar 

point 

16 

46 In class 
- use question tags to check 

information. 

47 

SPEAKING - 

Expressing Interest 

 

On LMS - Gain new vocabulary  

In class 
- express their preference when 

comparing things. 

48 

 

WRITING - The 

Story Of A Rescue 

 

On LMS 

- use “to”, “in order to” and 

“so that” to explain the 

purpose of an object. 

17 

49 In class 
- compare the advantages and 

disadvantages of products. 

50 

PROGRESS 

REVIEW 2 

Progress Review 2 

- 1/2/3/4/5 

 

On LMS 

- review vocabulary, skills and 

structures 

 

 

51 
Progress Review 2 

- 6/7/8/9/10 
In class 

- review vocabulary, skills and 

structures 

18 

52 
Progress Review 2 

- 11/12/13/14/15 
On LMS 

- review vocabulary, skills and 

structures 

53  

TERM TEST 

1 

  

TESTS ON READING/ LISTENING/ 

SPEAKING/ WRITING 54 

HỌC KÌ 2: 51 tiết (17 tuần x 3 tiết / tuần) 

19 55 

 

 

 

VOCABULARY - 

Units Of 

Measurement  

On LMS - Gain new vocabulary - Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … In class 
- talk about different ages and 

life events 



 

56 

 

 

 

UNIT 5 - 

ACHIEVE 

READING - Meals 

For Medals  

 

 

On LMS - Gain new vocabulary  
- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

In class 

- remember vocabulary and the 

key phrases used to predict the 

future 

 

57 
LANGUAGE 

FOCUS - Making 

Comparisons 

On LMS 
- Understand the grammar 

point 

20 

58 In class 
- talk about possibilities in the 

future 

59 

VOCABULARY 

& LISTENING - 

Jobs And Skills  

 

On LMS - Gain new vocabulary 

In class 

- remember vocabulary and the 

key phrases used to talk about 

yourselves in the future. 

60 

LANGUAGE 

FOCUS - Ability: 

Can & Could/ How 

…  

 

On LMS 

- understand the differences 

between will, be going to and 

future continuous. 

 

21 

61 In class 
- talk about what students will 

be doing in the future. 

62 

SPEAKING - 

Making & 

Responding To 

Suggestions  

 

On LMS - Gain new vocabulary  

In class 

- communicate with their 

partners about their plans. 

- organize the schedule suitably 

to deal with their arrangements 

in the future. 

63 WRITING - A 

Biographical Web 

Page  

 

On LMS - Gain new vocabulary  

22 

64 In class 
- link ideas to express 

purposes. 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6 – 

SURVIVAL 

VOCABULARY - 

Survival Verbs  

 On LMS 

- get some more knowledge 

about schools and exams 

 

 

- express opinions by agreeing 

or disagreeing. 

66 

READING – 

Jungle Challenge  

 

 

 

 

 

LANGUAGE 

FOCUS - Will & 

Won't In The First 

Conditional 

 

On LMS - Gain new vocabulary  

In class 

- find out more about reviews. 

- find and rephrase information 

in a text. 

- use vocabulary items related 

to schools. 

23 

67 
On LMS - Understand the grammar 

point 

68 In class 

- talk about past, present and 

future abilities. 

- know what to do and how to 

get on well at school 

69 
VOCABULARY 

& LISTENING - On LMS 
- distinguish between certainty 

and doubt. 



 

Survival 

Equipment  

 

 

In class 

- develop students’ listening 

skills. 

 

24 

70 
LANGUAGE 

FOCUS - Must & 

Should  

 

On LMS 
- talk about obligations and 

necessity 

71 In class 

- know what to do and how to 

get on well at school 

 

72 

SPEAKING - 

Giving Instructions  

 

On LMS - Gain new vocabulary  

In class 
- ask for and give advice 

- develop speaking skills 

25 

73  

Writing - A Blog  

 

On LMS - Gain new vocabulary  

74 In class 
- arrange opinions in an essay. 

- improve writing skills. 

75 

PROGRESS 

REVIEW 3 

Progress Review 3 

- 1/2/3/4/5 

 

In class 

- review vocabulary, skills and 

structures 

 

 

26 

76 
Progress Review 3 

- 6/7/8/9/10 
On LMS 

- review vocabulary, skills and 

structures 

77 
Progress Review 3 

- 11/12/13/14 
In class 

- review vocabulary, skills and 

structures 

78  

MID-TERM 

TEST 2 

  

TESTS ON READING/ LISTENING/ 

SPEAKING/ WRITING 

27 

79 

80 

 

 

 

 

 

UNIT 7 - 

MUSIC 

VOCABULARY - 

Verbs: Music And 

Instruments 

 

On LMS - Gain new vocabulary 
- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

In class 
- talk about suggestions for 

change 

81 
READING - A 

Song 

 

 

 

LANGUAGE 

FOCUS - Will & 

Be Going To 

 

On LMS 
- scan a text to locate 

information 

28 

82 In class 

- use Reported Speech 

- know how to use quantifiers 

in a right way  

83 

On LMS 
- Understand the grammar 

point  

In class 
- distinguish Will and Be going 

to 

84 
VOCABULARY 

& LISTENING - 

Star Qualities: Adj 

& N  

 

On LMS - Gain new vocabulary 

29 

85 In class 

- understand people talking 

about qualities they admire. 

- identify sounds /aɪ/ /aʊ/ /əʊ/ 

/eɪ/ 

86 

LANGUAGE 

FOCUS - Be 

Going To (?)/ 

Present Continuous 

For Future 

ARRANGEMENT

S 

 

On LMS 
- Understand the grammar 

point  

In class 

- talk about impossible and 

unlikely situations in the 

present 

- know how to form a second 

conditional in a right way  

87 On LMS - Gain new vocabulary  



 

SPEAKING - 

Organizing An 

Event 

 

In class 

- give reasons to support their 

opinions 

- make comparisons and have 

the best choice  

30 

88 

 

WRITING - Song 

Reviews  

 

On LMS - Gain new vocabulary  

89 

In class - explore two sides of an 

argument in a formal essay 

- express their own ideas and 

persuade others through a 

product review. 

90 

 

 

 

 

 

UNIT 8 – I 

BELIEVE I 

CAN FLY 

VOCABULARY - 

Future Vehicles  

 

On LMS 

- gain vocabulary to talk about 

FILM AND BOOK GENRES 

 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

In class 

- gain an overview about the 

topic FILM AND BOOK 

GENRES 

 

31 

91  

READING - No 

Limit 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Connecting Ideas 

 

 

On LMS - Gain new vocabulary  

92 
In class 

- identify the opinions of the 

author of a text. 

- develop knowledge about 

Film. 

93 

On LMS 
- Understand the grammar 

point  

In class 

- talk about films using the 

passive in present and past. 

- love talking about Film using 

the passive in present and past. 

32 

94 

VOCABULARY 

& LISTENING - 

Boarding Time  

 

 

 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Infinitives/ 

Quantifiers 

 

On LMS - Gain new vocabulary  

In class 
- ask and answer questions 

about films and books. 

95 On LMS 
- Understand the grammar 

point  

96 In class 

- ask question using the passive 

in present and past. 

- use words and expressions 

related to Film and Book 

Genres 

33 

97 

SPEAKING - At 

The Airport Check-

In  

 

On LMS - Gain new vocabulary  

In class 
- recommend films and books 

and say which ones they prefer 

98 WRITING - 

Emails  

 

On LMS - Gain new vocabulary  

99 In class 

- identify and use details to 

support ideas. 

- write film or book review. 

34 100  
Progress Review 4 

- 1/2/3/4/5 
In class 

- review vocabulary, skills and 

structures 

 

 



 

PROGRESS 

REVIEW 4 

  

101 
Progress Review 4 

- 6/7/8/9/10 
On LMS 

- review vocabulary, skills and 

structures 

102 
Progress Review 4 

- 11/12/13/14 
In class 

- review vocabulary, skills and 

structures 

35 

103 
 

TERM TEST 

2 

   

TESTS ON READING/ LISTENING/ 

SPEAKING/ WRITING 104   

105   ACADEMIC PROCEDURES 

 

II. Các nội dung khác (nếu có): 

Hình thức các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên đa dạng theo các hình thức tuỳ theo từng 

khối lớp: tái chế đơn giản chất thải , làm thiệp, trang trí bìa truyện/ sách, đóng kịch, phỏng 

vấn… 

 

 

        TỔ TRƯỞNG 

   (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

       Trần Thúy Diệp                                                                        

 

 

             Quận 7, ngày 8 tháng 9 năm 2025 

                          P. HIỆU TRƯỞNG 

                          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                 

 

                           Khương Thị Thanh 

 


